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Nhìn về lịch sử Phật giáo, có nhiều vị Ni là tấm gương sáng trong hành trạng tu
tập, cống hiến và Đạo Hạnh. Trải qua bao biến cố lịch sử, lúc thịnh, lúc suy,
nhưng Phật giáo vẫn luôn đồng hành cùng dân tộc. Qua đó, không thể không
nhắc đến những vai trò và công hạnh của nữ giới trong tăng đoàn thời Phật còn
tại thế và thời đại bấy giờ.

Tăng đoàn thời Phật luôn đầy đủ bốn chúng hoặc bảy chúng (Tỳ Kheo, Tỳ Kheo
Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di). Đức Thế Tôn từng dạy: “Tất cả chúng sinh (tăng, ni)
đều có Phật tính bình đẳng như nhau, dòng máu cùng đỏ, nước mắt cùng
mặn,…”. Thật vậy, tự tính giác ngộ nơi mỗi chúng sinh là bình đẳng bất luận là
nam hay nữ, ai tu thì người đó chứng, ai ăn người ấy no, nóng, lạnh, chua, ngọt,
mặn, lạt tự cảm nhận lấy. Người nữ tinh tấn tu tập cũng thành chính giác, người
nam biếng nhác tu tập thì vẫn đọa như ai, ví như nàng Long Nữ là loài Rồng cái
cũng thành Phật. Chúng ta muốn thành tựu trước hết phải giữ giới. Vì Giới là
nền tảng, là căn bản của sự giác ngộ giải thoát. Cho dù chúng ta tu pháp môn
nào đi nữa, thì điều căn bản phải giữ giới làm đầu vậy. Bởi vì, “nhân giới sinh
Định, nhân Định phát Tuệ, thứ cơ thành tựu thánh đạo”.

Phương pháp tu hành thì có khác nhưng cũng không ngoài “Giới, Định, Tuệ”.
Luận Giải Thoát nói: “Giới, Định, Tuệ là con đường giải thoát”. “Giới là nghĩa oai
nghi. Định là nghĩa chẳng loạn. Tuệ là nghĩa hiểu biết. Đó là lấy Giới trừ ác cấu,
Định trừ truyền cấu, Tuệ trừ sở cấu, nên phải lấy “Giới, Định, Tuệ” để gieo giống
thiện, gây mầm đạo”. “Y vào Giới, Định, Tuệ mà tu, thời đường lối của chư Phật
cũng rất gần vậy”(1). Đây là ba phạm trù căn bản theo ta suốt con đường tu
tập. Thời đại ngày nay, có các bậc Ni, như: Sư Bà Hải Triều Âm, Ni Trưởng Diệu
Tịnh,… không cần đòi bình đẳng giới, không cần bỏ “Bát Kỉnh Pháp” vẫn được
chư tăng tôn kính.
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1. Bát kỉnh pháp là gì?

Bát kỉnh pháp hay còn gọi là bát kỉnh giới hoặc bát trọng pháp, gọi tắt là bát
kỉnh. Đây là tám pháp mà Phật dạy Tỳ kheo ni phải cung kính tôn trọng Tỳ kheo
tăng. Bát kỉnh pháp gồm có: “1. Tỳ kheo ni dù có bất cứ bao nhiêu tuổi hạ, cũng
đều phải một lòng kính trọng lễ phép với Tỳ kheo tăng. 2. Không được nặng lời
với Tỳ kheo tăng. 3. Không được nêu tội Tỳ kheo tăng. 4. Phải thỉnh cầu Tỳ kheo
tăng khi thọ giới Cụ túc. 5. Nếu phạm tội phải ở giữa hai bộ đại Tăng, phải làm
pháp ý hỷ trong nửa tháng. 6. Mỗi nửa tháng phải thỉnh cầu Tỳ kheo tăng làm
Giáo Thọ. 7. Không được an cư ở vùng không có Tỳ kheo tăng. 8. Sau mùa an
cư, phải làm lễ tự tứ trước hai bộ tăng chúng” (2).

2. Nội dung Bát kỉnh pháp

Tỳ kheo ni dù có bất cứ bao nhiêu tuổi hạ, cũng đều phải một lòng kính trọng lễ
phép với Tỳ kheo tăng. Nghĩa là, “một Tỳ kheo ni dù một trăm tuổi hạ khi gặp
một thầy Tỳ kheo mới thọ giới Cụ túc cũng phải chào hỏi, đảnh lễ và thực hành
tất cả những bổn phận thích nghi đối với vị Tỳ kheo”(3). Đức Thế Tôn không
phải ghét bỏ người nữ mà chế ra “Bát kỉnh pháp”, Ngài vì lòng từ bi chăm lo cho
chư ni, vừa sợ xã hội không chấp nhận, vừa sợ ni sinh tâm cống cao.

Không được nặng lời với Tỳ kheo tăng. Nghĩa là, Tỳ kheo cho dù có phạm lỗi đi
nữa thì Tỳ kheo ni cũng không được phép khiển trách hay nặng lời với Tỳ
kheo(4).

Không được nêu tội Tỳ kheo tăng. Tỳ kheo ni không được ngăn tỳ kheo xét tội,
thuyết giới, tự tứ hay nói lỗi của Tỳ kheo. Trái lại Tỳ kheo được quyền cử tội Tỳ
kheo ni(5).

Phải thỉnh cầu Tỳ kheo tăng khi thọ giới Cụ túc. Nghĩa là, muốn thọ trì Cụ túc
giới phải thông qua hai bộ Tăng: Tỳ kheo ni và Tỳ kheo.

Nếu phạm tội phải ở giữa hai bộ đại Tăng, phải làm pháp ý hỷ trong nửa tháng.
Nghĩa là, nếu Tỳ kheo ni phạm tội Tăng tàn, thì phải đến trước hai bộ đại Tăng
thực hành pháp Ý hỷ trong thời gian nửa tháng. Hai bộ đại tăng gồm: Một bộ Tỳ
kheo với 20 vị và Tỳ kheo ni 20 vị, nghĩa là phải đủ 40 vị, thì pháp đó được xem
thành tựu.

Mỗi nửa tháng phải thỉnh cầu Tỳ kheo tăng làm Giáo Thọ. Nghĩa là, nửa tháng
phải đến Tỳ kheo Tăng cần cầu dạy bảo. Nghĩa là, khi hạ an cư cứ mỗi nửa
tháng chư Tỳ kheo ni nên thỉnh Tỳ kheo đến trùng tuyên lại những lời Phật dạy,
giúp cho Tỳ kheo ni nhớ mà hành trì.
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Không được an cư ở vùng không có Tỳ kheo tăng. Nghĩa là, không được an cư
kiết hạ ở địa phương nào không có Tỳ kheo ở. Vì chúng ta an cư chỗ có Tỳ kheo
ở gần, để bảo vệ về mặt an ninh cho Tỳ kheo ni an ổn tu tập.

Sau mùa an cư, phải làm lễ tự tứ trước hai bộ tăng chúng. Nghĩa là, khi an cư
xong, phải đến Tỳ kheo tăng cầu ba sự tự tứ: thấy, nghe và nghi. Thật vậy, cứ
theo thông lệ hàng năm khi mãn hạ, thì chư Tỳ kheo ni phải đến Tỳ kheo xin
được chỉ dạy, mà tiêu biểu là ba sự: thấy, nghe và nghi.

Tóm lại, những giới điều trên tưởng như một sự kỳ thị nhưng thời kì này xã hội
Ấn Độ, việc cho nữ giới vào đoàn thể xuất gia rất là khó khăn. Tôn giả Xá Lợi
Phất đã nói: “Tám điều này đưa ra với mục đích là mở được cửa cho giới phụ nữ
đi vào giáo đoàn”(6).
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3. Vì sao chúng ta phải giữ Bát kỉnh pháp

Như chúng ta đã biết, đất nước Ấn Độ thời bấy giờ tồn tại bốn giai cấp: Bà La
Môn (Tu sĩ Bà La Môn), Sát Đế Lợi (Vua chúa), Phệ Xá (Thương buôn), Thủ Đà La
(tầng lớp nông dân). Ngoài bốn giai cấp kể trên, người dân Ấn Độ luôn đặt nặng
sự trọng nam khinh nữ, ngay cả trong tăng đoàn cũng vẫn còn sự phân biệt đó.

Đức Thế Tôn muốn cho người nữ xuất gia đã là một việc vô cùng khó khăn rồi,
vì nó đi ngược lại với xã hội Ấn Độ ở thời kỳ ấu.

Kiều Đàm Di, là vị Tổ Ni đầu tiên bên ni giới thời Phật, vừa là hoàng hậu vừa là
dì, là Di Mẫu của Thái tử Tất Đạt Đa. Bà vì mến đạo, muốn xuất gia làm Ni,
nhưng xã hội bấy giờ vô cùng hà khắc với người nữ. Người nữ họ xem như một
vị nội trợ, phụ làm những công việc trong gia đình. Vì quan niệm con gái là
ngoại tộc, con trai mới nối dõi tông đường. Chính những lý do đó, vì thương
hàng ni chúng, nên đặt điều kiện phải nghiêm giữ “Bát Kỉnh Pháp”. Nên trong
trường hợp này Di Mẫu xin xuất gia, đức Thế Tôn khó lòng chấp nhận vậy. Đức
Thế Tôn dẫu biết mỗi chúng sinh nam, nữ, loài trống, loài mái Phật tính đều
bình đẳng, nhưng Ngài vẫn tùy thuận theo xã hội, lập ra điều kiện thọ trì “Bát
kỉnh pháp”.

Sau khi nghe đức Thế Tôn tuyên thuyết Ma Ha Ba Xà Ba Đề y giáo phụng hành,
nguyện suốt đời vâng giữ không dám sai phạm. Vì mục đích Phật chế giới muốn
cho giúp cho tăng đoàn được thanh tịnh, tăng già được ổn định, chính pháp
được lâu dài,… Tất cả giới luật đức Thế Tôn đều là những chuẩn mực đạo đức
làm nền tảng cho sự giải thoát mọi khổ đau, cắt đứt mọi tham ái ràng buộc.
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Kinh Phạm Võng có viết “Giới như đèn sáng lớn, soi sáng đêm tối tăm. Giới như
gương báu sáng, chiếu rõ tất cả pháp. Giới như châu Ma ni, rưới của giúp kẻ
nghèo”(7). Tác hại của những tăng sĩ không giữ giới luật sẽ đưa đạo đức đến
chỗ hủy diệt, ánh sáng chân lý không còn trên thế gian này, không có chỗ cho
cuộc sống nương tựa và tu học.

Chính vì lẽ đó, chúng ta phải giữ “Bát kỉnh pháp”, cho dù ở cương vị nào cũng
phải giữ giới, vì nhân Giới sinh Định, nhân Định phát Tuệ. Giới khác nào như cây
đèn để soi sáng đêm tối. Như trong Kinh Di Giáo đức Phật dạy: “Các thầy Tỳ
kheo, sau khi Như Lai phải trân trọng tôn kính tịnh giới… phải biết tịnh giới là
đức thầy cao cả của các ngươi. Nếu Như Lai có ở đời cũng không khác gì tịnh
giới ấy”(8) hay câu: “Sau khi như lai diệt độ, Tỳ kheo phải tôn quý Ba La Đề Mộc
Xoa, như tối gặp ánh đen, nghèo gặp châu báu. Nên biết giới là bậc thầy cao cả
của các ngươi, không khác gì Như Lai còn ở đời”. Trong Luật Thiện Kiến, Phật
bảo A Nan: “Sau khi ta diệt độ, có năm điều thù thắng khiến Phật pháp tồn tại.
Một là, Tỳ ni hay giới luật, vì giới luật là bậc Thầy cao cả của các ngươi,…”(9).
Qua đó, đã cho mỗi chúng ta thấy được rằng giới luật vô cùng quan trọng, khi
sắp nhập diệt đức Thế Tôn vẫn luôn nhắc nhở. Thật vậy, giúp cho chúng ta thấy
được tầm quan trọng của giới luật có sức ảnh hưởng từ xưa cho đến bây giờ như
câu: “Tỳ Ni tạng trụ Phật pháp cửu trụ, Tỳ Ni tạng diệt Phật pháp diệt diệt”. Kinh
Di Giáo những lời di huấn của đức Phật: “Này A Nan pháp và luật ta giảng dạy
và trình bày, sau khi Ta diệt độ thì pháp và luật ấy sẽ là thầy đạo sư của các
ngươi”(10).
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4. Tại sao một số chư ni đòi bỏ Bát kỉnh pháp

Một số chư ni bây giờ thường sống theo cảm xúc riêng của mình, không thích
những giới điều. Họ muốn bỏ “Bát kính pháp”, vì cho rằng: “Nam, nữ bình đẳng”
nếu không xóa bỏ họ bị bất công. Theo giáo lý nhà Phật thì đúng là: “Phật tính
bình đẳng, dòng máu cùng đỏ, giọt nước mắt cùng mặn”. Thật vậy, điều này ai
ai cũng biết cả. Nhưng nam, nữ với thân vật lý luôn có chức năng riêng, mỗi
người, mỗi nhiệm vụ, vì cấu tạo và cơ chế nó vậy rồi. Nếu chúng ta muốn thay
đổi thì vô cùng khó, vì không thể xét theo một khía cạnh nhỏ mà được. Chính
bản thân “Bát kính pháp”, nó đâu có tội mà chúng ta đòi bỏ, giữ hay không là
quyền của mỗi người. Quan trọng chúng ta nên thay đổi một cái nhìn tiêu cực
trở thành tích cực. Thời Phật, có Ma Ha Ba Xà Ba Đề, thời nay, có Sư Bà Hải
Triều Âm, vâng giữ “Bát kính pháp” được tăng đoàn tôn kính. Đọc kỹ “Bát kính
pháp” ta thấy lòng từ bi vô bờ của đức Thế Tôn dành cho chúng ta, như người
mẹ khéo bảo hộ con mình tránh xa những cảm dỗ.
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Thật vậy, chính những suy nghĩa tiêu cực như thế đôi khi làm cho họ lười biếng
hơn và lơ là trong giới pháp mình đã lãnh thọ hồi nào không hay.

Tám giới Bát kỉnh giúp chúng ta tăng thêm sự khiêm cung, và thuận duyên trên
bước đường tu tập. Song song đó, giúp sự gắn kết qua lại giữa Tăng đoàn và Ni
đoàn để trợ duyên sách tấn tu tập hơn. Mục đích của nó không phải là kỳ thị,
mà chính là dứt trừ sự kỳ thị. Chính Ni trưởng Kiều Đàm Di cũng nhận rõ: “Pháp
chế tám điều đó, không phải là những trở ngại cho sự tu học của chúng tôi, mà
chính là cửa ngõ cho chúng tôi được đi vào… Đó không phải là những điều kỳ thị
nữ giới mà lại là những phương tiện bảo vệ và che chở cho giáo đoàn, trong đó
có nữ giới". Bởi vậy, sau khi việc xuất gia của nữ giới đã trở thành sự thật, và
khi nếp sống Ni chúng đã trở nên nề nếp theo quy củ, thuần thục rồi, thì “Bát
kính pháp” sẽ không còn cần thiết nữa: vì Ni chúng cũng đã thấm nhuần giới
luật. Sự việc cả ngàn vị Tỳ kheo ni thời Phật tại thế, sau một thời gian tu học
tinh cần, đã đắc quả A La Hán, đã nói lên đầy đủ ý nghĩa đó(11). Vì đây là giới
bảo hộ Tỳ kheo ni, chứ không phải vì sự thiện vị hay ghét bỏ chúng Ni mà thiên
vị với chư Tăng. Ai biết khiêm hạ, thì đạo pháp ngày tăng tiến. Người nữ học giới
ngày nay lẽ nào không thấy được giá trị thiết thực tám điều giới làm khuôn
phép tiến tu. Một số Tỳ kheo ni không muốn tuân thủ, cho là lỗi thời. Bản thể
của tăng thì luôn luôn thanh tịnh và hòa hợp. Có thể vì một vài cá nhân của
chúng Tỳ kheo nào đó bê bối, không đủ phạm hạnh khiến cho chư Ni bất bình
không muốn cung kính, nhưng đừng vì thế mà quên rằng việc cầu giáo thọ hay
cầu thọ đại giới là cầu với Tăng chứ không phải cầu với cá nhân. Song song đó,
cho dù cá nhân vị Tỳ kheo đó có như thế nào đi nữa thì đó cũng thuộc phạm vi
của giáo hội, Tỳ kheo ni phải luôn nhớ trong tám điều không thể vượt qua đó đã
ghi rõ không được khiển trách hay nặng lời đối với Tỳ kheo, không được chê bai
nói rằng: Thầy phá giới, phá kiến, phá oai nghi. Đủ thấy, tám điều giới pháp là
linh hồn của giáo hội Tỳ kheo ni không thể không bảo trọng, như trong Luật Tứ
Phần có ghi rằng: “Như vậy đó A Nan! Ta nay đã nói tám kỉnh pháp suốt đời tôn
trọng không được trái phạm, nếu người nữ nào thực hành được thì tức là được
thọ giới. Cũng ví như, có người muốn qua dòng nước lớn, phải bắc cầu mà đi
qua”. Như trong Tứ phần Tỷ kheo ni giới bản có ghi:

“Giới là cách trang sức, Nhỏ, trẻ, già đều hợp, Tín, tuệ làm của báu, Phước
không ai trộm được”(12).

Qua đó, đã cho chúng ta thấy được rằng giới quan trọng biết dường nào mọi lứa
tuổi đều hợp “nhỏ, trẻ, già” và chính bản thân “Bát kỉnh pháp” cũng không
ngoài ý nghĩa đó vậy. Như trong Kinh Phạm Võng có câu:

“Giới như đèn sáng lớn, Soi sáng đêm tối tăm”.
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Nếu không có giới thì không biết điều nào là lành, điều nào là dữ, những điều gì
nên làm, những điều gì nên tránh. Như vậy, giới khác nào như cây đèn sáng để
soi sáng đêm tối tăm cho mọi người, để biết lối nào nên đi, lối nào nên
tránh(13).

“Giới như gương báu sáng, Chiếu rõ tất cả pháp”(14).

Bởi vì, “Bát kỉnh pháp” là giới của Tỳ kheo ni và “Giới luật còn là Phật pháp còn”
(15).

Tóm lại, đức Phật chế ra “Bát kỉnh pháp” không phải ghét bỏ chúng Ni, mà Ngài
hướng đến mục tiêu cao quý hơn là giúp chư Ni nhận định được những khó khăn
gây trở ngại trước mắt, và chính vì bảo vệ Ni chúng đề phòng những cám dỗ.
Đức Phật, không vì sự trở ngại đó mà không tạo điều kiện cho họ xuất gia làm
Ni. Thật vậy, bản thân người nữ không thể so sánh với người nam, mặc dù khả
năng tu tập và thành tựu mục tiêu giải thoát ngang nhau, nhưng quan niệm
chúng Tăng cho phép người nữ xuất gia vào Tăng đoàn, làm cho chính pháp
giảm 500 năm, và ai muốn xuất gia làm Tăng thì phải rời xa gia đình, sống đời
sống khất thực rày đây mai đó, ngủ trong rừng. Chính vì thế, đức Phật chế 8
điều giới để bảo vệ họ.

Tám điều giới này như tám điều kiện chấp nhận cho người nữ chính thức gia
nhập vào đoàn thể Tăng già. Bỏ “Bát kỉnh pháp” đồng nghĩa với không có Tỳ
kheo ni và cũng không có chúng ta như ngày hôm nay vậy. Qua đó, chính “Bát
kỉnh pháp” cũng giống như một lời hứa giữa Tỳ kheo ni với chúng Tăng. Chính vì
thế chúng ta phải biết trân quý, biết tôn trọng “Bát kỉnh pháp”. Tỳ kheo ni cần
phải vâng giữ “Bát kỉnh pháp” cũng như tròng con mắt, như chim hai cánh.
Chúng ta nên gạt bỏ những tư kiến, cùng nhau tô điểm cho ngôi nhà phật pháp
ngày thêm tươi đẹp hơn, có như thế Phật pháp mới mong được chói sáng và
trường lưu mãi mãi.

Thích nữ Hòa Tấn Học viên lớp Cao học PG Khóa V, Học viện PGVN tại TP.HCM
Tạp chí Nghiên cứu Phật học Số tháng 5/2023 ***
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